Bài 9. Các khía cạnh đạo đức liên quan đến dữ liệu huấn luyện AI
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 7
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
- 7.C4.1. Trình bày được các vấn đề đạo đức có thể nảy sinh từ dữ liệu huấn luyện AI (ví dụ: dữ liệu thiếu đa dạng dẫn đến phân biệt đối xử, dữ liệu riêng tư bị xâm phạm).
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Nêu được khái niệm dữ liệu huấn luyện AI và nguyên lý “Rác vào - Rác ra” (Garbage In - Garbage Out).
· Nhận diện và giải thích được mối quan hệ giữa tính đại diện của dữ liệu mẫu (môn Toán 7) với hiện tượng thiên kiến, phân biệt đối xử ở hệ thống AI.
· Phân tích được các nguy cơ và hành vi xâm phạm quyền riêng tư, an toàn dữ liệu cá nhân khi xây dựng các tập dữ liệu huấn luyện.
· Đề xuất được các nguyên tắc, biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo tính công bằng, sự đồng thuận và bảo mật dữ liệu khi ứng dụng AI vào thực tế học đường và đời sống.
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Rèn luyện tính trung thực và trách nhiệm: Cẩn trọng, khách quan khi thu thập, xử lý dữ liệu; tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư và quyền dữ liệu của người khác (tránh sai lầm phổ biến của học sinh là tự ý dùng hình ảnh, thông tin cá nhân của bạn bè để cung cấp cho các ứng dụng AI mà không xin phép).
[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị: Máy chiếu/Tivi tương tác, máy tính giáo viên kết nối Internet, bảng phụ/giấy A3, bút lông cho các nhóm học sinh.
· Học liệu:
· Bài giảng điện tử (Slides 1 - 32) với chủ đề màu xanh navy - cyan - coral.
· Bộ thẻ “Hồ sơ nhiệm vụ mật: Thẩm định dự án AI tuyển chọn Phi hành gia nhí” (dữ liệu 100 hồ sơ: 92 Nam - 8 Nữ; 95 Trung tâm - 5 Ngoại thành; trích xuất ảnh và điểm số tự động không xin phép).
· Bảng ghi chú quy ước “3 Nguyên tắc vàng lớp học thông minh”.
[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học
[bookmark: X1663719e1374f4adf793260690e38e555b74744]1. Hoạt động 1: Cung cấp thông tin nền tảng và Chuyển giao nhiệm vụ “Kỹ sư thẩm định dữ liệu AI”
[bookmark: a-mục-tiêu]a) Mục tiêu
· Nêu được khái niệm dữ liệu huấn luyện AI và nguyên lý “Rác vào - Rác ra”.
· Nhận diện được mối liên hệ giữa tính đại diện của dữ liệu (Toán 7) và các vấn đề đạo đức của AI (thiên kiến, phân biệt đối xử, xâm phạm quyền riêng tư).
· Tiếp nhận rõ ràng nhiệm vụ phân tích một bộ dữ liệu huấn luyện thực tế bị lỗi.
· Thời lượng: 12 phút (GV giảng và liên hệ Toán 7: 8 phút; chuyển giao nhiệm vụ: 4 phút).
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện]b) Tổ chức thực hiện
· Bước 1: Giáo viên thuyết trình và giảng giải (8 phút):
· Kết nối kiến thức Toán 7 (Slide 2): GV nhắc lại khái niệm thu thập dữ liệu và “tính đại diện” của mẫu: Một mẫu chỉ có tính đại diện khi phản ánh đúng cơ cấu, tính chất của tổng thể (ví dụ: Khảo sát môn thể thao yêu thích của trường mà chỉ hỏi CLB bóng đá nam là vi phạm tính đại diện).
· Khái niệm Dữ liệu huấn luyện & Nguyên lý “Rác vào - Rác ra” (Slide 3, 4): GV giảng giải AI học hoàn toàn từ dữ liệu con người cung cấp. Dữ liệu chuẩn -> AI công bằng; Dữ liệu méo mó, định kiến -> AI ra quyết định sai lầm, bất công.
· Hai vấn đề đạo đức cốt lõi (Slide 5 - 8):
0. Thiên kiến & Phân biệt đối xử: Khi mẫu thiếu tính đại diện, AI bỏ quên nhóm thiểu số (Ví dụ Slide 6: Camera nhận diện khuôn mặt nhận diện nam da sáng đạt 98%, nhưng hay báo lỗi với phụ nữ da sẫm màu do thiếu dữ liệu huấn luyện).
0. Xâm phạm quyền riêng tư: Thu thập dữ liệu cá nhân (ảnh, giọng nói, điểm số, vị trí) mà chưa có sự đồng thuận, dùng sai mục đích hoặc làm rò rỉ thông tin.
· Mối giao thoa Toán học và Đạo đức AI (Slide 9, 10): Toán học cung cấp công cụ thống kê mẫu khách quan; Đạo đức công nghệ bảo vệ phẩm giá con người.
· Bước 2: Giao nhiệm vụ học tập (Slide 11, 12) (4 phút):
· Giáo viên trình chiếu Slide 11 - 12, nêu bối cảnh nhập vai: “Các em đóng vai trò là Kỹ sư thẩm định dữ liệu độc lập, đánh giá hệ thống AI tuyển chọn Phi hành gia nhí của nhà trường”.
· Giáo viên giao nhiệm vụ cụ thể bằng lời và hiển thị trên màn hình:
NHIỆM VỤ DÀNH CHO CẶP ĐÔI: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN AI
- Dữ liệu huấn luyện đầu vào của hệ thống: Gồm 100 hồ sơ trúng tuyển từ các năm trước:
+ Về giới tính: 92 hồ sơ Nam – 8 hồ sơ Nữ.
+ Về địa bàn cư trú: 95 học sinh ở Trung tâm – 5 học sinh ở Ngoại thành.
+ Cách thức thu thập: Hệ thống tự động thu thập điểm học bạ và quét hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội của học sinh mà không thông báo hay xin phép.
- Yêu cầu thực hiện: Dựa vào kiến thức Toán 7 về “tính đại diện” và bài học Đạo đức AI vừa học, các em hãy cùng bạn cùng bàn trả lời nhanh vào vở nháp:
1. Bộ dữ liệu trên có đảm bảo “tính đại diện” cho toàn thể học sinh của trường không? Tỉ lệ 92 Nam / 8 Nữ sẽ gây ra hậu quả gì khi AI chấm điểm cho một bạn nữ xuất sắc đến từ ngoại thành?
2. Cách thức thu thập dữ liệu nói trên đã vi phạm quy tắc đạo đức nào về dữ liệu cá nhân? Hãy chỉ ra hành vi sai cụ thể.

[bookmark: X8e3277e5bc80af9907fd9e08de60be081f7f82f]2. Hoạt động 2: Tự chủ thực hiện nhiệm vụ thẩm định dữ liệu
[bookmark: a-mục-tiêu-1]a) Mục tiêu
· Chỉ ra được sự sai lệch về tính đại diện trong mẫu thống kê (tỉ lệ giới tính, vùng miền).
· Phân tích được nguyên nhân dẫn đến thiên kiến thuật toán (AI tự động loại trừ bạn nữ ngoại thành).
· Nhận diện chính xác hành vi xâm phạm quyền riêng tư cá nhân khi thu thập dữ liệu không có sự đồng thuận.
· Thời lượng: 10 phút.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-1]b) Tổ chức thực hiện
· Hình thức thực hiện: Làm việc theo cặp (2 học sinh ngồi cùng bàn), ghi chép câu trả lời vào phiếu nháp.
· Tiến trình tự chủ của học sinh:
· Học sinh quan sát bảng số liệu trên Slide 12, thảo luận về tỉ lệ 92% Nam so với 8% Nữ, 95% Trung tâm so với 5% Ngoại thành.
· Học sinh đối chiếu với nguyên lý “Rác vào - Rác ra” để dự đoán kết quả AI sẽ đánh giá hồ sơ mới ra sao.
· Học sinh nhận diện lỗi tự ý trích xuất điểm số và hình ảnh mạng xã hội mà không xin phép.
· Quan sát và hỗ trợ của giáo viên:
· Lưu ý 1 (Về tính đại diện): Dự kiến một số học sinh cho rằng “92 hồ sơ trúng tuyển năm cũ là số liệu thật thì AI học như thế là chuẩn”. GV gợi ý: “Năm cũ có thể do ít bạn nữ đăng ký, nhưng tổng thể trường có bao nhiêu bạn nữ? Dữ liệu 100 mẫu này đã phản ánh đúng toàn trường chưa?”.
· Lưu ý 2 (Về quyền riêng tư): Hướng dẫn học sinh phân biệt giữa “dữ liệu công khai trên mạng xã hội” và “quyền sở hữu hình ảnh cá nhân có cần sự đồng thuận hay không”.

[bookmark: X44b4eb408d03f4c7c05832068894fc735112d82]3. Hoạt động 3: Báo cáo kết quả và Thảo luận mở rộng (Khai thác “dư địa” phân tích chuyên sâu)
[bookmark: a-mục-tiêu-2]a) Mục tiêu
· Trình bày rõ ràng kết quả thẩm định dữ liệu của nhóm trước tập thể.
· Khai thác “dư địa” tư duy bậc cao: Giải thích bản chất toán học của thiên kiến AI; đối chiếu và xây dựng giải pháp bảo vệ đạo đức dữ liệu bằng “Hai chiếc khiên bảo vệ” (Slide 13, 14, 15).
· Phát triển kĩ năng vận dụng: Đề xuất “3 nguyên tắc vàng” cho Lớp học thông minh (Slide 16).
· Thời lượng: 13 phút.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-2]b) Tổ chức thực hiện
· Bước 1: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ (4 phút):
· GV mời đại diện 2 cặp đôi đứng tại chỗ trả lời nhanh 2 câu hỏi của nhiệm vụ.
· HS trả lời:
· Câu 1: Dữ liệu bị lệch nghiêm trọng (92% Nam, 95% Trung tâm), không có tính đại diện. AI sẽ “học vẹt” rằng chỉ có nam giới ở trung tâm mới là phi hành gia, khiến hồ sơ của bạn nữ ngoại thành dù giỏi vẫn bị máy trừ điểm hoặc đánh trượt.
· Câu 2: Vi phạm quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân vì tự ý quét điểm số, hình ảnh mà không có sự đồng thuận của học sinh và phụ huynh.
· GV mời cặp đôi khác nhận xét, bổ sung.
· Bước 2: Tổ chức thảo luận mở rộng và phát triển tư duy bậc cao (Slide 13, 14, 15, 16) (9 phút):
· Khai thác sâu về cơ chế thuật toán (Slide 13, 14): GV đặt câu hỏi: “Tại sao máy tính không có cảm xúc ghét bỏ bạn nữ nhưng nó vẫn đưa ra quyết định phân biệt đối xử bất công?”.
-> Học sinh thảo luận: Máy tính chỉ tìm quy luật trên số liệu. Nếu số liệu cho thấy 92% thành công là nam, nó sẽ mặc định “là nam mới đủ điều kiện”.
· Giới thiệu giải pháp - Hai chiếc khiên bảo vệ (Slide 15):
0. Khiên Đa dạng & Đại diện: Thu thập mẫu cân bằng, phản ánh đa dạng mọi nhóm người để tránh định kiến.
0. Khiên Bảo mật & Đồng thuận: Phải có văn bản đồng thuận (Consent Form) và ẩn danh hóa dữ liệu trước khi huấn luyện.
· Tình huống vận dụng mở rộng (Slide 16 - Lớp học thông minh 7A):
· GV chia lớp thành các nhóm 4 học sinh, giao tình huống thảo luận nhanh (3 phút): “Trường dự kiến gắn camera AI nhận diện khuôn mặt và cảm xúc trong lớp. Hãy đề xuất 3 NGUYÊN TẮC VÀNG để bảo vệ học sinh?”.
· Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày nhanh các ý tưởng:
· Nguyên tắc 1: Phải có sự đồng ý của học sinh và cha mẹ trước khi quét khuôn mặt.
· Nguyên tắc 2: Dữ liệu hình ảnh phải thu thập đủ trường hợp (học sinh đeo kính, đổi kiểu tóc, thiếu sáng) để tránh nhận diện nhầm.
· Nguyên tắc 3: Dữ liệu hình ảnh chỉ lưu trữ nội bộ trường, mã hóa bảo mật, không được phát tán ra ngoài.

[bookmark: X40323ef509ba8db044a0fbe482af6e28384069d]4. Hoạt động 4: Đánh giá, Tổng kết và Vận dụng thực tiễn
[bookmark: a-mục-tiêu-3]a) Mục tiêu
· Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tình huống thực tế (Slide 17 - 30).
· Hệ thống hóa toàn bộ thông điệp bài học về Đạo đức dữ liệu AI (Slide 32).
· Nhận và thực hiện nhiệm vụ vận dụng thực tế tại gia đình (Slide 31).
· Thời lượng: 10 phút.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-3]b) Tổ chức thực hiện
· Bước 1: Phân tích, chốt đáp án và củng cố kiến thức (5 phút):
· Giáo viên trình chiếu và tổ chức cho học sinh chọn đáp án nhanh qua giơ tay/bảng A-B-C-D cho các câu hỏi trắc nghiệm (Slide 17 - 26):
· Câu 1 (Toán 7 - Tính đại diện): Đáp án C (Chọn đối tượng phản ánh đúng cơ cấu toàn thể).
· Câu 2 (Nguyên nhân thiên kiến): Đáp án B (Dữ liệu huấn luyện đầu vào bị lệch, Garbage in - Garbage out).
· Câu 3 (Hành vi xâm phạm riêng tư): Đáp án A (Xâm phạm quyền riêng tư và thiếu đồng thuận khi đem bán dữ liệu).
· Câu 4 (Khắc phục AI nhận diện giọng nói): Đáp án C (Bổ sung dữ liệu đa dạng vùng miền Bắc - Trung - Nam).
· Câu 5 (Thái độ văn minh): Đáp án C (Luôn hỏi ý kiến và được sự đồng ý của bạn).
· Giáo viên chốt nhanh 2 câu hỏi tự luận (Slide 27 - 30):
· AI tuyển sinh lớp 10 chỉ lấy dữ liệu trường chuyên: Thiếu tính đại diện, gây bất công cho học sinh trường thường/vùng sâu vùng xa.
· 2 Biện pháp chống xâm phạm riêng tư: Luôn xin sự đồng thuận; Thực hiện ẩn danh hóa dữ liệu trước khi huấn luyện.
· Bước 2: Kết luận và đúc kết nội dung ghi vở (2 phút):
· Giáo viên yêu cầu học sinh ghi chép vào vở các ý cốt lõi:
0. Nguyên lý Garbage In - Garbage Out: Dữ liệu đầu vào quyết định chất lượng và sự công bằng của AI.
0. Vấn đề thiên kiến: Mẫu thiếu tính đại diện (theo chuẩn Toán học) sẽ dẫn đến việc AI phân biệt đối xử.
0. Vấn đề riêng tư: Thu thập dữ liệu AI bắt buộc phải có sự đồng thuận của chủ sở hữu và phải được bảo mật, ẩn danh hóa.
· GV nhấn mạnh Thông điệp bài học (Slide 32): “Hãy là những công dân số trách nhiệm: Thu thập dữ liệu công bằng, đa dạng và luôn tôn trọng quyền riêng tư của con người!”.
· Bước 3: Giao nhiệm vụ vận dụng tại nhà (Slide 31) (3 phút):
· Giáo viên chiếu Slide 31, giải thích chi tiết yêu cầu bài tập về nhà:
NHIỆM VỤ VẬN DỤNG TẠI GIA ĐÌNH (GHI VÀO VỞ BÀI TẬP):
1. Quan sát một thiết bị hoặc ứng dụng có sử dụng AI trong gia đình em (ví dụ: trợ lý giọng nói Siri/Google Assistant, camera an ninh gia đình, thuật toán gợi ý video trên YouTube/TikTok).
2. Viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu trả lời các câu hỏi:
- Ứng dụng/thiết bị đó đã thu thập những loại dữ liệu nào của em và gia đình?
- Bản thân em và gia đình đã thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ quyền riêng tư của mình (ví dụ: tắt micro/vị trí khi không dùng, không chia sẻ mật khẩu, đặt bảo mật 2 lớp, đọc kỹ điều khoản trước khi bấm “Đồng ý”)?
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